
1 PV-001 225677 Nguyễn Minh Anh 17/11/2004 kiên giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

2 PV-002 222923 Nguyễn Thị Tú Anh 08/10/2004 Bạc Liêu DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

3 PV-003 224450 Trầm Ngọc Mai Anh 30/04/2004 Trà Vinh DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

4 PV-004 221393 Trần Thị Phương Anh 27/06/2004 Sóc Trăng DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

5 PV-005 225873 Trần Thị Trâm Anh 02/10/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

6 PV-006 226234 Võ Thị Quế Anh 09/11/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

7 PV-007 222809 Ngô Thanh Bá 30/12/2003 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

8 PV-008 221419 Trần Tuyết Cẩm 09/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

9 PV-009 237562 Nguyễn Phạm Ngọc Đào 04/08/2005 Vĩnh Long DH23NNA04 22/08/2025 23/08/2025

10 PV-010 226564 Trần Phát Đạt 22/10/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

11 PV-011 213062 Tiêu Khương Duy 15/08/2003  DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

12 PV-012 221716 Nguyễn Thị Thúy Duyên 25/03/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

13 PV-013 224363 Huỳnh Thị Cẩm Giang 24/06/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

14 PV-014 237031 Nguyễn Cẩm Giang 16/03/2005 Cần Thơ DH23NNA03 22/08/2025 23/08/2025

15 PV-015 236013 Lê Đặng Phước Giàu 28/04/2005 An Giang DH23NNA03 22/08/2025 23/08/2025

16 PV-016 220382 Lê Ngọc Giàu 31/08/2004 Tiền Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

17 PV-017 225392 Phạm Ngọc Hà 30/05/2004 Đồng Tháp DH22NNA01 22/08/2025 23/08/2025

18 PV-018 236543 Đinh Thị Ngọc Hân 01/08/2005 An Giang DH23NNA03 22/08/2025 23/08/2025

19 PV-019 224417 Dương Bảo Hân 21/11/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

20 PV-020 220987 Thanh Thúy Hân 02/06/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

21 PV-021 222142 Lê Thanh Hào 21/02/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

22 PV-022 222821 Nguyễn Huy Hiền 04/03/2004
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

23 PV-023 221870 Đỗ Văn Hiếu 21/11/2003 Hậu Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

24 PV-024 220521 Nguyễn Thanh Hiếu 24/12/2004 Tiền Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

25 PV-025 221103 Phạm Thị Ngọc Huệ 25/02/2003 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

26 PV-026 223044 Huỳnh Thị Lan Hương 23/11/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

27 PV-027 225430 Huỳnh Nhất Khang 12/10/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

28 PV-028 223688 Huỳnh Phúc Khang 24/04/2004 Bến Tre DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

29 PV-029 220811 Võ Thị Kim Khoa 22/02/2003 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

30 PV-030 226910 Lê Minh Kiêng 15/01/2003 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Ngày KT
(N-Đ-V)

Ngày KT
(Nói)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC DNC

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA PHÁP VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Dự kiến thời gian kiểm tra: 22 - 23/08/2025

Thời gian nhận giấy báo kiểm tra: 16/08/2025 đến ngày 22/08/2025

STT SỐ BD MSSV Họ và Tên



Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Ngày KT
(N-Đ-V)

Ngày KT
(Nói)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC DNC

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA PHÁP VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Dự kiến thời gian kiểm tra: 22 - 23/08/2025

Thời gian nhận giấy báo kiểm tra: 16/08/2025 đến ngày 22/08/2025

STT SỐ BD MSSV Họ và Tên

31 PV-031 220753 Nguyễn Thị Diễm Kiều 01/01/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

32 PV-032 223854 Nguyễn Thị Mộng Kiều 11/06/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

33 PV-033 226397 Trần Thị Kim Lành 29/11/2004 Cà Mau DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

34 PV-034 214010 Nguyễn Hoàng Lập 09/09/2002 Bạc Liêu DH21NNA04 22/08/2025 23/08/2025

35 PV-035 223751 Nguyễn Thị Liền 24/12/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

36 PV-036 223997 Quách Thị Trúc Linh 23/07/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

37 PV-037 225272 Châu Huệ Mẫn 07/10/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

38 PV-038 219434 Hồ Đoan Mẫn 25/09/2003 An Giang DH21NNA06 22/08/2025 23/08/2025

39 PV-039 226042 Nguyễn Minh 01/06/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

40 PV-040 223911 Trịnh Trà My 26/11/2004 Cà Mau DH22NNA01 22/08/2025 23/08/2025

41 PV-041 221766 Huỳnh Hoa Ngân 12/03/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

42 PV-042 222242 Nguyễn Thanh Ngân 21/04/2003 Cà Mau DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

43 PV-043 224824 Phạm Ngọc Ngân 25/12/2003 Cần Thơ DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

44 PV-044 226229 Phan Ngọc Kim Ngân 30/03/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

45 PV-045 223858 Phạm Mỹ Ngọc 15/06/2003 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

46 PV-046 229909 Trịnh Thảo Nguyên 06/04/2003 Cà Mau DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

47 PV-047 226660 Nguyễn Thị Hòa Nhi 03/01/2004 An Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

48 PV-048 225315 Nguyễn Thị Thảo Nhi 19/04/2004 An Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

49 PV-049 226146 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/12/2004 An Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

50 PV-050 225417 Trần Nguyệt Nhi 08/11/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

51 PV-051 221947 Lê Quỳnh Như 13/09/2004 Cà Mau DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

52 PV-052 223824 Nguyễn Thị Thảo Như 21/11/2004 Tiền Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

53 PV-053 210260 Võ Ngọc Quỳnh Như 05/07/2003 Đồng Tháp DH21NNA01 22/08/2025 23/08/2025

54 PV-054 226683 Đổ Thị Ngọc Phối 14/05/2004 An Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

55 PV-055 223853 Võ Tấn Phong 09/10/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

56 PV-056 220782 Võ Trọng Phúc 07/05/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

57 PV-057 229911 Đặng Hồ Khánh Phương 13/06/2003 Cà Mau DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

58 PV-058 226258 Hứa Dương Nhã Phương 24/04/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

59 PV-059 224627 Đỗ Ngọc Quý 15/12/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

60 PV-060 220430 Trần Thị Ái Quyên 01/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025
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61 PV-061 223260 Mai Quốc Thắng 03/08/2003 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

62 PV-062 225241 Lê Ngọc Thảo 30/07/2004 Cà Mau DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

63 PV-063 224664 Mai Thảo 20/10/2004 Hậu Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

64 PV-064 226902 Nguyễn Thanh Thảo 10/09/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

65 PV-065 220251 Võ Thị Phương Thảo 09/11/2004 Hậu Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

66 PV-066 222422 Nguyễn Anh Thi 13/11/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

67 PV-067 220608 Võ Thái Hưng Thịnh 31/03/2004 Hậu Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

68 PV-068 225574 Ngô Ngọc Bảo Thoa 18/07/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

69 PV-069 222400 Nguyễn Thành Thông 02/04/2004 Vĩnh Long DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

70 PV-070 229910 Phạm Anh Thư 27/04/2003 Cà Mau DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

71 PV-071 223280 Ngô Minh Thuận 19/03/2003 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

72 PV-072 222988 Trần Ngọc Thuận 20/12/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

73 PV-073 200834 Phan Thanh Anh Thy 04/11/2002 Vĩnh Long DH20NNA01 22/08/2025 23/08/2025

74 PV-074 225405 Trần Thị Cẩm Tiên 11/07/2004 Hậu Giang DH22NNA01 22/08/2025 23/08/2025

75 PV-075 222247 Nguyễn Bửu Tiến 14/10/2004 Cần Thơ DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

76 PV-076 224526 Thái Phương Tín 16/05/2004 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

77 PV-077 223263 Vũ Thùy Trâm 15/05/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

78 PV-078 225437 Dương Ngọc Trân 30/09/2004 Cà Mau DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

79 PV-079 226398 Lưu Thùy Trang 20/12/2004 Cà Mau DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

80 PV-080 224485 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/05/2004 Đồng Tháp DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

81 PV-081 225042 Mạc Huyền Trinh 20/09/2003 An Giang DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

82 PV-082 225206 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/10/2004 Đồng Tháp DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

83 PV-083 224667 Lê Anh Tuấn 05/01/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

84 PV-084 220762 Kha Khả Tường 14/07/2004 Đồng Tháp DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

85 PV-085 237236 Nhan Nhã Uyên 28/12/2005 Cà Mau DH23NNA03 22/08/2025 23/08/2025

86 PV-086 212530 Lê Thị Tuyết Vân 27/10/2003 An Giang DH21NNA02 22/08/2025 23/08/2025

87 PV-087 220261 Lê Thế Vinh 14/04/2004 Cần Thơ DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025

88 PV-088 221198 Trần Triều Vũ 03/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

89 PV-089 222005 Ngô Thị Mỹ Xuyên 01/03/2004 Hậu Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

90 PV-090 225534 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 07/02/2003 Vĩnh Long DH22NNA03 22/08/2025 23/08/2025
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91 PV-091 223516 Nguyễn Thị Hồng Y 30/11/2004 Cà Mau DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025

92 PV-092 225618 Lê Kim Yến 19/05/2004 Kiên Giang DH22NNA05 22/08/2025 23/08/2025


